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CHƯƠNG 1:  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI
1.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
1.1.1. Vị trí địa lý

Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc, có toạ độ địa lý 20054’- 22033’ vĩ độ Bắc và 102010’ - 103036’ kinh độ Đông; phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Tây và Tây Nam giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Tỉnh Điện Biên gồm 10 đơn vị hành chính là: Thành phố Điện Biên Phủ (Trung tâm tỉnh lỵ), thị xã Mường Lay, huyện Mường Nhé, huyện Mường Chà, huyện Tủa Chùa, huyện Tuần Giáo, huyện Mường Ảng, huyện Điện Biên, huyên Nậm Pồ và huyện Điện Biên Đông. Diện tích tự nhiên của toàn tỉnh là 9.541,25 km2, dân số trung bình năm 2015 khoảng 547,8 nghìn người, mật độ dân số trung bình khoảng 57,4 người/km2 (chiếm khoảng 2,92% diện tích tự nhiên và 0,58% dân số cả nước). 
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Hình 1.1. Phạm vi tỉnh Điện Biên
1.1.2. Địa hình, địa mạo

Do ảnh hưởng của các hoạt động kiến tạo nên địa hình của Điện Biên rất phức tạp, được cấu tạo bởi những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với độ cao biến đổi từ 200 m đến hơn 1.800 mét. Địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và nghiêng dần từ Tây sang Đông. Ở phía Bắc có các điểm cao 1.085 m, 1.162 m và 1.856 m (thuộc Mường Nhé), cao nhất là đỉnh Pu Đen cao 1.886 m. Ở phía Tây có các điểm cao 1.127 m, 1.649 m, 1.860 m và dãy điểm cao Mường Phăng kéo xuống Tuần Giáo. Xen lẫn các dãy núi cao là các thung lũng, sông suối nhỏ hẹp và dốc phân bố khắp nơi trên địa bàn tỉnh, trong đó đáng kể có lòng chảo  Mường Thanh rộng hơn 150 km2, là cánh đồng lớn và nổi tiếng nhất của tỉnh và toàn vùng Tây Bắc. Núi bị bào mòn mạnh tạo nên những cao nguyên khá rộng như cao nguyên A Pa Chải - Mường Nhé, cao nguyên Tả Phình - Tủa Chùa. Ngoài ra còn có các dạng địa hình thung lũng, sông suối, thềm bãi bồi, nón phóng vật, sườn tích, hang động castơ, mô sụt võng... phân bố rộng khắp trên địa bàn, nhưng diện tích nhỏ. 

Nhìn chung địa hình ở Điện Biên khá hiểm trở, ngoài lòng chảo Điện Biên và một số khu vực thuộc cao nguyên ở Mường Nhé, Tủa Chùa... địa hình tương đối bằng phẳng, còn hầu hết là địa hình đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt mạnh nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng, nhất là giao thông và tổ chức dân cư xã hội.
1.1.3. Khí hậu

Điện Biên nằm trong miền khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mùa nóng mưa nhiều, mùa khô lạnh và ít mưa, cuối mùa khô, đầu mùa mưa chịu ảnh hưởng của gió Lào nên khô hanh. Điện Biên được phân hóa thành 2 tiểu vùng khí hậu rõ rệt là: Tiểu vùng khí hậu Mường Chà và tiểu vùng khí hậu trên cao nguyên Sơn La – thượng nguồn sông Mã.

Nhìn chung Điện Biên ít bị ảnh hưởng của bão nhưng lại bị ảnh hưởng của gió Tây khô nóng, thường xuất hiện giông, mưa đá vào mùa hè và sương muối vào mùa đông.

Tính chung cho cả tỉnh, nhiệt độ trung bình năm 2017 đạt 21,60C. Ở những vùng núi cao nhiệt độ không khí bị hạ thấp theo quy luật nhiệt độ giảm theo độ cao địa hình, chẳng hạn ở Pha Đin: 17,32 0C. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 21 - 240C, biên độ ngày đêm dao động lớn từ 9 - 120C, nhiệt độ thấp nhất vào tháng I và cao nhất vào tháng VI hoặc tháng VII, VIII. 
Lượng mưa hàng năm tương đối cao, trung bình từ 1.700 - 2.500mm, đạt mức trung bình của Bắc Bộ. Nơi có lượng mưa lớn nhất là ở Mường Nhé (>2.500mm) và Mường Ảng (>2.400mm), ngược lại cũng có những nơi có lượng mưa năm rất thấp như ở Nà Hỳ (chỉ 1.100mm). Ở lòng chảo Điện Biên và khu vực Tuần Giáo lượng mưa trung bình năm cũng chỉ đạt xấp xỉ 1.600mm. 

Với chỉ tiêu phân mùa mưa: gồm các tháng liên tục có lượng mưa tháng vượt quá lượng tổn thất 100mm (ở khu vực Bắc Bộ thường là 100 mm và khu vực Tây Nguyên là 150 mm) và mức ổn định tần suất P>= 75%, các tháng còn lại là mùa khô. Như vậy mùa mưa ở Điện Biên bắt đầu từ tháng V đến tháng IX với tổng lượng trung bình nhiều năm chiếm 78 - 80% tổng lượng mưa toàn năm. Mưa lớn thường tập trung vào các tháng VI, VII, VIII. Mùa khô bắt đầu từ tháng X đến tháng IV năm sau, tổng lượng mưa nhỏ chỉ chiếm 22 - 20% lượng mưa cả năm. 
Bảng 1.1. Lượng mưa phân phối theo tháng (mm) năm 2018
	Địa điểm
	Tháng
	TB năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Điện Biên
	72
	17
	79
	163
	234
	279
	207
	404
	115
	87
	22
	39
	1717

	Tuần Giáo
	128
	8
	104
	136
	132
	385
	360
	404
	212
	71
	22
	34
	1996

	Mường Lay
	73
	25
	99
	105
	224
	388
	282
	508
	90
	106
	13
	42
	1955

	Pha Đin
	60
	6
	97
	97
	280
	330
	345
	423
	103
	66
	41
	37
	1883


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên 2018
Độ ẩm tương đối lớn, độ ẩm trung bình nhiều năm tại Điện Biên là 84%, phân bố tương đối đồng đều ở các vùng trong tỉnh. Thời kỳ mùa mưa có độ ẩm cao đạt 90%, mùa khô độ ẩm giảm xuống có khi chỉ còn khoảng  hơn 70%.

Bảng 1.2. Độ ẩm tương đối (%) của không khí năm 2017
	Địa điểm
	Tháng
	TB năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Điện Biên
	82
	79
	85
	83
	86
	88
	87
	89
	87
	83
	85
	87
	85

	Tuần Giáo
	82
	77
	81
	81
	82
	86
	84
	88
	85
	84
	84
	85
	83

	Mường Lay
	83
	75
	79
	81
	86
	90
	85
	88
	86
	85
	84
	85
	84

	Pha Đin
	84
	79
	75
	80
	81
	94
	93
	94
	90
	88
	86
	89
	86


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên 2018
Lượng bốc hơi hàng năm ở khu vực Điện Biên tương đối lớn. Tháng có lượng bốc hơi lớn nhất là tháng III, IV đạt trên dưới 100 mm/tháng. Đây là thời kỳ khô hanh, gió Lào và nhiều nắng. Vào các tháng VIII và IX do mưa nhiều, độ ẩm cao nên lượng bốc giảm xuống còn 60 mm/tháng. Do ảnh hưởng bởi sự phân hóa địa hình mạnh mà tại khu vực trạm Pha Đin có lượng bốc hơi giữa các tháng có sự chênh lệch lớn, lượng bốc hơi tháng chênh giữa tháng lớn nhất và tháng nhỏ nhất khoảng 4 lần.
Nhiệt độ không khí trên địa bàn tỉnh có sự chênh lệch khá nhiều. Khu vực trạm Điện Biên, Mường Lay nhiệt độ không khí trung bình năm dao động từ là 23,060C đến 23,560C, trong khi đó ở Pha Đin giảm xuống còn 17,450C.

Bảng 1.3. Nhiệt độ không khí trung bình năm 2018 (độ C)
	Địa điểm
	Tháng
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Điện Biên
	17,74
	17,88
	23,09
	23,68
	25,49
	26,16
	26,74
	26,04
	25,73
	24,02
	21,30
	18,88
	23,06

	Mường Lay
	17,95
	18,38
	21,86
	24,31
	25,96
	26,45
	27,79
	26,90
	26,74
	24,58
	22,13
	19,73
	23,56

	Tuần Giáo
	16,2
	16,4
	19,9
	23,1
	25,0
	25,4
	26,0
	25,3
	24,9
	22,9
	20,2
	17,4
	21,89

	Pha Đin
	12,1
	12,4
	16,3
	18,6
	20,4
	20,2
	20,7
	23,3
	20,1
	18,2
	16,5
	13,7
	17,46


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biênm 2018

Bảng 1.4. Số giờ nắng tỉnh Điện Biên năm 2018 (giờ)
	Địa điểm
	Tháng
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Điện Biên
	127
	138
	167
	208
	211
	100
	134
	117
	169
	178
	191
	113
	1.853

	Mường Lay
	103
	135
	171
	199
	204
	66
	176
	160
	155
	156
	191
	101
	1.817

	Tuần Giáo
	115
	142
	176
	213
	224
	104
	147
	129
	172
	191
	210
	119
	1.942

	Pha Đin
	132
	139
	161
	184
	197
	74
	115
	94
	137
	162
	208
	145
	1.748


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biênm 2018
1.2. DÂN CƯ VÀ LAO ĐỘNG
1.2.1. Đặc điểm dân cư

Kết quả tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê (2010, 2018) cho thấy, dân số toàn tỉnh trong giai đoạn 2007 - 2018 không ngừng tăng với tốc độ bình quân 1,98%/năm. Đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có khoảng 576,658  nghìn người sinh sống; trong đó, dân số khu vực nông thôn chiếm tới 84,88%. Mặc dù vậy, với địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt mạnh nên mức độ tập trung dân cư ở Điện Biên không cao, trung bình chỉ khoảng 59 người/km2 - thấp hơn nhiều so với cả nước (283 người/km2) và vùng Trung du và miền núi phía Bắc (127 người/km2).
Dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên phân bố không đều do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội giữa các khu vực trong tỉnh. Dân cư thường tập trung đông ở những nơi có điều kiện tốt hơn về thổ nhưỡng, địa hình, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật như thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ẳng, thị xã Mường Lay; ngược lại, ở những huyện có điều kiện sống khó khăn hơn như Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà,… lại khá thưa dân cư.

Với đặc điểm địa hình đồi núi cao, địa bàn rộng lớn và chia cắt nhiều, Điện Biên là nơi cư ngụ của trên 19 dân tộc anh em. Điều này không chỉ tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng đặc trưng của vùng Tây Bắc mà còn là điều kiện để các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sinh hoạt và sản xuất. Mặc dù vậy, sự đa dạng về thành phần dân tộc cũng gây ra những khó khăn trong giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên...

1.2.2. Nguồn lao động

Điện Biên có nguồn lao động tương đối dồi dào, tính đến hết năm 2018 toàn tỉnh có khoảng 328.951 người trong độ tuổi lao động, chiếm 57% dân số. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó tập trung ở vùng nông thôn và tham gia chủ yếu vào khu vực kinh tế nông nghiệp (chiếm 59,83%). Giai đoạn 2007 - 2018, cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng tỷ trọng lao động phi nông nghiệp (6,59%/năm) và giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp (-2,72%/năm); mặc dù vậy, cơ cấu lao động ngành thủy sản vẫn không ngừng tăng với tốc độ bình quân 4,16%/năm. Điều này là do việc phát triển thủy sản theo hướng bền vững ở Điện Biên trong thời gian vừa qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực, thu hút được nhiều lao động tham gia. Đây là yếu tố quan trọng góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như ngành thủy sản ở địa phương, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu việc làm ngày càng lớn nhưng sự phát triển của các loại hình công nghiệp và dịch vụ còn hạn chế.

Bảng 1.4. Diễn biến lao động tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013-2018
	TT
	Lao động
	Đơn vị
	Năm

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Số người trong tuổi LĐ
	người
	289.492
	295.393
	303.098
	311.189
	317.953
	328.951 

	2
	Số LĐ đang làm việc
	người
	286.755
	293.448
	301.300
	309.362
	316.181
	326.161

	3
	Tỷ lệ LĐ đã qua đào tạo
	%
	18,86
	20,01
	21,16
	22,40
	23,78
	-

	4
	Tỷ trọng LĐ nông, lâm nghiệp và thủy sản
	%
	67,42
	65,56
	63,48
	61,46
	59,83
	-


Nguồn: Tổng cục Thống Kê (2018); Ước tính của Viện KT&QHTS (2018)

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Điện Biên (2018), nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh tuy dồi dào về số lượng song chất lượng nhìn chung vẫn ở ngưỡng thấp. Đa phần lao động có trình độ học vấn hạn chế và ít được đào tạo, nhất là ở khu vực kinh tế nông nghiệp. Đây sẽ là trở ngại lớn cho việc chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái...

1.3. KINH TẾ XÃ HỘI

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2018 tăng 6,24% so với  năm 2017, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,14% đóng góp 0,65 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,35% cao hơn mức tăng 7,77% của năm trước, đóng góp 1,82 điểm phần trăm tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 6,25%, đóng góp 3,28 điểm phần trăm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm có mức tăng trung bình so với bình quân chung của cả nước và nằm trong nhóm tăng trưởng khá so với các tỉnh có cùng điều kiện trong khu vực.
1.3.1. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp năm 2018 tăng 10,55% so với năm 2017, trong đó: ngành khai khoáng tăng 0,89%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,47%; sản xuất và phân phối điện tăng 20,15% ; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,91%.
Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được tập trung chủ yếu ở các địa bàn như thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa và một số ít ở huyện Mường Chà.

Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các huyện cũng chủ yếu là các cơ sở kinh doanh hộ cá thể, một số doanh nghiệp và tổ hợp tác tập trung chủ yếu ở thành phố Điện Biên Phủ. Nguyên nhân các doanh nghiệp chỉ tập trung tại thành phố là do các địa bàn khác trong tỉnh còn gặp nhiều hạn chế về các điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh, giao thông đi lại khó khăn, chi phí vận chuyển cao. Việc phân bố không đồng đều này đã hạn chế việc phát huy các thế mạnh tiềm năng của từng vùng trong sản xuất công nghiệp và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu tại từng địa phương. 

Các cơ sở sản xuất công nghiệp của tỉnh, chủ yếu tập trung vào hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, thực phẩm (chiếm tới trên 55% số lượng cơ sở), tiếp theo là lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng (dệt may, nhựa) và cơ khí sửa chữa nhỏ. Trong nhóm ngành công nghiệp khai thác, các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá, than, vật liệu xây dựng.

Bảng 1.5. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu 
	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Năm

2014
	Năm

2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	1
	Than khai thác
	Tấn
	12.801
	12.958
	8.990
	5.410
	3.339

	2
	Đá khai thác
	M3
	573.400
	665.046
	668.427
	691.014
	739.468

	3
	Gạo xay sát
	Tấn
	169.501
	170.290
	177.250
	189.615
	205.562

	4
	Ngô xay sát
	Tấn
	15.608
	22.262
	19.145
	20.478
	22.200

	5
	Quần áo may sẵn
	1.000c
	407
	459
	446
	496
	519

	6
	Gỗ xẻ
	M3
	2.572
	1.726
	2.356
	2.853
	2.738

	7
	Trang in
	Triệu tr
	1.961
	2.085
	2.109
	2.178
	2.258

	8
	Gạch đất nung
	1.000 v
	87.970
	94.126
	67.261
	54.440
	58.500

	9
	Xi măng PC30
	Tấn
	366.828
	261.401
	267.697
	237.339
	281.305

	10
	Nông cụ cầm tay
	1.000c
	27
	26
	27
	27
	28

	11
	Nước máy SX
	1.000 m3
	6.423
	6.999
	7.598
	8.307
	8.691

	12
	Điện SX
	1.000kw/h
	129.000
	211.000
	285.200
	398.000
	481.610


Nguồn: Niên giám thống kê 2018 tỉnh Điện Biên.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 định hướng 2025 quy hoạch 8 cụm công nghiệp với diện tích 146,1 ha; trong đó có 2 cụm công nghệp đa hiện đã quy hoạch chi tiết và đã có một số cơ sở sản xuất hoạt động trong cum, cụ thể: Cụm công nghiệp Na Hai (xã Sam Mứn, huyện Điện Biên) có diện tích được quy hoạch là 49,8 ha (28 ha đất đã được cho thuê sử dụng) với chủ trương phát triển các ngành công nghiệp sản xuất VLXD, sản xuất bao bì, khai thác khoáng sản. Hiện tạ đã có một số doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất trong cụm công nghiệp như nhà máy xi măng Điện Biên công suất 360.000 tấn/năm, nhà máy gạch lò đứng với công suất 23 triệu viên/năm; Cụm công nghiệp phía Đông huyện Tuần Giáo (xã Quải Cang, huyện Tuần Giáo) có diện tích được quy hoạch là 50,3 ha. Cụm công nghiệp phía đông huyện Tuần Giáo sẽ thu hút các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, chế biến lương thực, thực phẩm và cơ khí sửa chữa. Hiện nay đã có nhà máy chế biến gỗ ván ép thanh công suất 13.500 m³/năm và ép dăm công suất 36.000 m³/năm đầy tư xây dựng trong cụm.

Bảng 1.6. Danh mục Quy hoạch phát triển khu cụm công nghiệp đến năm 2020 tỉnh Điện Biên

	TT
	Tên, địa điểm CCN
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Ghi chú

	I. Khu công nghiệp

	1
	Khu công nghiệp Tây Bắc, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
	50
	

	II. Cụm công nghiệp

	1
	CCN Đông Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
	50,3
	Đã QH chi tiết

	2
	CCN Na Hai, huyện Điện Biên
	49,8
	

	3
	CCN Nam thị trấn, huyện Tủa Chùa
	5
	Sau 2020 dự kiến mở rộng thêm 5-10 ha

	4
	CCN cơ khí, dịch vụ, thị trấn Mường Ảng
	3
	

	5
	CCN xã Ảng Cang - Ảng Tở huyện Mường Ảng
	15
	Sau 2020 dự kiến mở rộng thêm 5-10 ha

	6
	CCN cơ khí, thị trấn huyện Mường Chà
	3
	

	7
	CCN Mường Nhé, huyện Mường Nhé
	10
	

	8
	CCN xã Núa Ngam, huyện Điện Biên
	10
	

	
	Tổng
	196,1
	


1.3.2. Nuôi trồng thủy sản

Diện tích NTTS của Điện Biên có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Năm 2012, diện tích NTTS của toàn tỉnh là 1.879,0 ha, đến năm 2017, diện tích nuôi toàn tỉnh tăng lên là 2.226 ha. Năm 2018, toàn tỉnh hiện có 2.270,0 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản, tăng 2,02% so với thực hiện năm trước (diện tích nuôi cá 2.268,1 ha; nuôi thâm canh và bán thâm canh 579,1 ha). Năm 2018, sản lượng thủy sản đạt 3.062,0 tấn, tăng 9,05% so với năm 2017. Trong đó: Sản lượng nuôi trồng đạt 2.810,6 tấn, tăng 9,87% so với năm trước; sản lượng thủy sản khai thác đạt 251,4 tấn, tăng 0,68% so với cùng kỳ năm trước.

Sự biến động về diện tích nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2012 - 2018 được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1.7. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn tỉnh GĐ 2012 - 2018      
 ĐVT: ha
	TT
	Địa phương
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	1
	TP. Điện Biên Phủ
	91,5
	91,5
	87,2
	87,2
	88,1
	86,0
	85,9

	2
	Thị xã Mường Lay
	13,8
	9,0
	9,0
	9,0
	24,0
	24
	23,9

	3
	Huyện Mường Nhé
	106,3
	87,0
	100,2
	102,2
	114.3
	133,8
	138,4

	4
	Huyện Mường Chà
	50,0
	28,6
	32,0
	20,4
	32,8
	33,3
	34,5

	5
	Huyện Tủa Chùa
	34,2
	35,0
	35,0
	38,5
	40,0
	45,0
	60,0

	6
	Huyện Tuần Giáo
	211,3
	215,2
	216,0
	216,0
	220,0
	220,0
	240

	7
	Huyện Điện Biên
	1.183,0
	1.183,0
	1.195,0
	1.268,6
	1.268,6
	1.268,7
	1266,9

	8
	Điện Biên Đông
	75,5
	85,5
	97,0
	110,0
	130,0
	152,0
	152,0

	9
	Huyện Mường Ảng
	113,4
	113,4
	113,4
	113,4
	142,7
	143,1
	145,1

	10
	Huyện Nậm Pồ
	
	79,0
	81,0
	96,7
	109,8
	119,3
	123,3

	
	Toàn tỉnh
	1.879,0
	1.927,2
	1.965,8
	2.072,0
	2.170,3
	2.225,0
	2270


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2018
Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ở Điện Biên đã được hình thành từ khá lâu đời, nhưng chỉ mang tính chất tận dụng các loại hình mặt nước có sẵn như các loại ao, hồ nhỏ, các khu ngập nước và các loại hồ, sông suối tự nhiên. Đến nay, hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trong các hộ gia đình đã trở thành một nguồn thu nhập đáng kể của nhiều hộ nông dân bên cạnh các thu nhập từ nông nghiệp. Các đối tượng nuôi chủ yếu là các loài cá truyền thống: mè, trôi, trắm, chép và một số đối tượng đặc sản như cá tầm, lăng chấm, chiên, lóc bông, tôm, trê lai, ếch, ba ba … nhưng chỉ ở quy mô nhỏ, sản lượng thu được không cao, đáp ứng một phần nhu cầu tiêu dùng tại chỗ. 

Tỷ trọng sản lượng NTTS có xu thế tăng trong tổng sản lượng thuỷ sản của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2012-2017 (từ 89,3% lên 91,13%), điều này thể hiện việc đầu tư để phát triển NTTS được chú trọng hơn hoạt động khai thác thuỷ sản của tỉnh. 
Bảng 1.8. Sản lượng thuỷ sản của các đơn vị trong tỉnh GĐ 2012-2018 (tấn)

	TT
	Danh mục
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	TP. Điện Biên Phủ
	172,5
	163,3
	244,3
	225,5
	222,7
	247,7
	269,8

	2
	Tx. Mường Lay
	70
	98,2
	133,6
	149,8
	165,7
	172,5
	180,6

	3
	Mường Nhé
	110,2
	102,1
	112,5
	125,5
	133,2
	144,3
	156,9

	4
	Mường Chà
	67,6
	40
	37,5
	37,9
	43,2
	46,9
	50,7

	5
	Tủa Chùa
	25,6
	35,7
	37,7
	43,9
	50,3
	53,6
	59,1

	6
	Tuần Giáo
	222
	194,4
	213,5
	177,8
	231,5
	266,7
	288,8

	7
	Điện Biên
	713,3
	794,2
	830,2
	1.088,2
	1.245,3
	1379,7
	1516,1

	8
	Điện Biên Đông
	75
	94,2
	107
	123,5
	141,1
	165,2
	179,1

	9
	Mường Ảng
	147
	141,7
	138,3
	140,9
	163,4
	179,8
	196,5

	10
	Nậm Pồ
	
	87,9
	102
	121,8
	138
	161,4
	164,4

	Toàn tỉnh
	1.603,2
	1.751,7
	1.956,6
	2.234,8
	2.534,4
	2.807,8
	3.062,0


Nguồn: NGTK tỉnh Điện Biên 2018
1.3.3. Du lịch - dịch vụ và các khu di tích ven sông

Tỉnh Điện Biên có nhiều sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn đối với du khách như: Du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa - lịch sử. Theo báo cáo “Tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015- xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2016” của Sở văn hóa thể thao và du lịch: Năm 2015 lượng khách du lịch đến Điện Biên đạt khoảng 420 ngàn lượt, đạt 105 % kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế đạt 70 ngàn lượt; tổng thu từ du lịch 550 tỷ đồng, tăng 1,85 % so với năm 2014. Qua thống kê cho thấy, lượng khách đến Điện Biên so với năm 2014 tuy có giảm về số lượng nhưng tổng thu từ hoạt động du lịch so với lượng khách có chiều hướng tăng lên do nhu cầu mua sắm và sử dụng dịch vụ của khách du lịch ngày càng tăng.

Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đã được tập trung đầu tư xây dựng mới và nâng cấp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Toàn tỉnh đến năm 2015 có hơn 120 cơ sở lưu trú du lịch với trên 1.750 buồng, trong đó có 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, 02 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao; 11 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 2 sao; có 03 doanh nghiệp đang kinh doanh lữ hành, trong đó có 01 doanh nghiệp được Tổng cục Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và 02 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa; Công suất sử dụng buồng phòng đạt khoảng 70-80%; Số ngày lưu trú bình quân của khách đạt 2,3 ngày.

Tính đến năm 2018, toàn tỉnh có 20 khu di tích được xếp hạng (PHỤ LỤC...), tuy nhiên trong dự án này chỉ chú trọng vào các khu di tích hoặc các hoạt động lễ hội truyền thống có liên quan đến nguồn nước.

Bảng 1.9. Di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với nguồn nước

	STT
	Tên di tích
	cấp xếp hạng
	Vị trí
	Nguồn nước

	
	
	
	Xã
	Huyện
	

	1
	Công trình đại thủy nông Nậm Rốm
	Cấp tỉnh
	TP Điện Biên Phủ
	TP Điện Biên Phủ
	Thuộc sông Nậm Rốm và hai tuyến kênh tả hữu, dài hơn 20 km

	2
	Điểm pháo 105mm của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
	QGDB
	phường Thanh Bình
	TP Điện Biên Phủ
	Sông Nậm Rốm

	3
	Trận địa cao xạ 37mm của Tiểu đoàn 383, Trung đoàn 376, Đại đoàn 351 ở bản Hồng Líu
	QGDB
	phường Noong Bua
	TP Điện Biên Phủ
	Suối Hồng Líu

	4
	Trận địa pháo 105mm của Đại đội 806, Tiểu đoàn 954, Trung đoàn 45, Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh
	QGDB
	xã Thanh Minh
	TP Điện Biên Phủ
	Sông Nậm Rốm

	5
	Trận địa pháo H6 của Tiểu đoàn 224, Trung đoàn 675, Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh
	QGDB
	xã Thanh Minh
	TP Điện Biên Phủ
	Sông Nậm Rốm

	6
	Đồi Cháy
	QGDB
	Phường Mường Thanh
	TP Điện Biên Phủ
	Suối

	7
	Đồi Bản Kéo
	QGDB
	Phường Mường Thanh
	TP Điện Biên Phủ
	Cạnh mương thủy lợi

	8
	Đồi E1
	QGDB
	phường Him Lam, phường Tân Thanh
	TP Điện Biên Phủ
	Sông Nậm Rốm

	9
	Hầm Đờ Cát
	QGDB
	Phường Mường Thanh
	TP Điện Biên Phủ
	sông Nậm Rốm

	10
	Cầu Mường Thanh
	QGDB
	Phường Mường Thanh
	TP Điện Biên Phủ
	Sông Nậm Rốm

	11
	Trận địa cao xạ pháo 37mm của Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 ở bản Tâu
	QGDB
	xã Hua Thanh
	Huyện Điện Biên
	Suối

	12
	Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Huổi He
	QGDB
	xã Nà Nhạn
	Huyện Điện Biên
	Suối Huổi He Ộ

	13
	Trụ sở Ủy ban kháng chiến hành chính  tỉnh Lai Châu
	QGDB
	xã Mường Phăng
	Huyện Điện Biên
	Khe suối

	14
	Tòa soạn tiền phương của báo Quân đội nhân dân
	QGDB
	xã Mường Phăng
	Huyện Điện Biên
	Khe suối

	15
	Sở chỉ huy tiền phương của Tổng cục cung cấp 
	QGDB
	xã Mường Phăng
	Huyện Điện Biên
	Khe suối

	16
	Đường kéo pháo bằng tay
	QGDB
	xã Nà Nhạn
	Huyện Điện Biên
	Sông Nậm Rốm

	17
	Trạm hậu cần hỏa tuyến Nà Tấu km 62
	QGDB
	xã Nà Nhạn
	Huyện Điện Biên
	Sông Nậm Rốm

	18
	Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng
	QGDB
	xã Mường Phăng
	Huyện Điện Biên
	suối Pá Hốc Khiêu (suối Cụt)

	19
	Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ
	QGDB
	xã Mường Phăng
	Huyện Điện Biên
	suối Pá Hốc Khiêu (suối Cụt)

	20
	Đồi Độc Lập
	QGDB
	xã Thanh Nưa
	Huyện Điện Biên
	Cạnh mương thủy lợi

	21
	Hồng Cúm
	QGDB
	xã Thanh An
	Huyện Điện Biên
	Sông Nậm Rốm

	22
	Thành Bản Phủ
	QG
	Xã Noong Hẹt
	Huyện Điện Biên
	Cạnh suối Huổi Lé, sông Nậm Rốm

	23
	Thành Sam Mứn
	QG
	Xã Sam Mứn
	Huyện Điện Biên
	Gần sông Nậm Rốm, sông Nậm Lúa

	24
	Động Pa Thơm
	QG
	Xã Pa Thơm
	Huyện Điện Biên
	Gần sông Nậm Núa, trong hang động có động nước, suối chảy ngầm (chưa rõ tên)

	25
	Hang động Chua Ta
	QG
	Bản Na Côm, Xã Hẹ Muông
	Huyện Điện Biên
	Gần suối Nậm Hẹ, trong hang động có suối chảy ngầm (chưa rõ tên)

	26
	Dân quân Thanh An bắn rơi máy bay Mỹ
	Cấp tỉnh
	Xã Thanh An
	Huyện Điện Biên
	Không có

	27
	Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Thẳm Púa
	QGDB
	xã Chiềng Đông
	Huyện Tuần Giáo
	Suối Tà Cơn

	28
	Hang động Há Chớ
	QG
	Xã Pú Nhung
	Huyện Tuần Giáo
	Suối Há Chớ (suối cạn)

	29
	Di chỉ Khảo cổ học Thẳm Khương
	QG
	Xã Chiềng Đông
	Huyện Tuần Giáo
	Gần sông Nậm Hua (người dân địa phương còn gọi là suối Nậm Púa)

	31
	Hang động Mùn Chung
	Cấp tỉnh
	Xã Mùn Chung
	Huyện Tuần Giáo
	Cạnh suối Nậm Mu (người địa phương còn gọi là suối Huổi Hoa) trong hang có suối chảy ngầm (bắt nguồn từ suối Chiềng An và đổ ra suối Nậm Mu)

	33
	Tháp Mường Luân
	QG
	Xã Mường Luân Đông
	Huyện Điện Biên Đông
	Bên bờ sông Mã

	34
	Tháp Chiềng Sơ
	QG
	Xã Chiềng Sơ Đông
	Huyện Điện Biên Đông
	Gần suối Nậm Tái

	35
	Xên Mường Thanh
	Cấp tỉnh
	phường Thanh Trường
	Thành phố Điện Biên Phủ 
	Sông Nậm Rốm


Tóm lại: Sự tăng trưởng của nền kinh tế, cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư, nâng cấp mở rộng, cùng với sự gia tăng dân số, do đó nhu cầu sử dụng các nguồn nước ngày càng tăng cao. Với tốc độ phát triển đó sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên nước, tác động làm biến đổi, suy thoái, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, khai thác quá mức dẫn đến cạn kiệt. Nhiệm vụ trước mắt cần xem xét đánh giá khoanh định những khu vực tập trung khai thác, khu công nghiệp, các vùng xả thải có ảnh hưởng đến nguồn nước các khu vực sạt lở lấn chiếm bờ sông, có khu di tích hay văn hóa liên quan đến nguồn nước để cắm mốc hành lang có giải pháp bảo vệ nguồn nước. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra luôn chú ý đến đặc thù của nơi đây, địa hình khó khăn cộng với sự đa dạng về văn hóa các dân tộc miền núi. Mỗi dân tộc mỗi văn hóa luôn có những đặc trưng khác biệt, cần tìm hiểu để tạo nên sự thuận tiện khi điều tra và khai thác thông tin cũng như sự an toàn của các điều tra viên cũng như các thành viên khi thực hiện hạng mục liên quan đến dự án.

CHƯƠNG 2: 
NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC 

2.1. HIỆN TRẠNG XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ bao gồm 13 sông, suối bao gồm: sông Mã, Huổi Rùa, Huổi Ta, Suối Lư, Nậm Mặn, Nậm Hua, Nậm Rốm, Nậm Păng, Nậm Khẩu Hú, Nậm Đuống, Nậm Pe, Suối Hồng Lếch và Nậm Núa.

Theo số 165/BC-STNMT ngày 13/7/2018 Báo cáo trách nhiệm quản lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

- Nước thải sinh hoạt: hiện nay có độ thị là TP. Điện Biên Phủ và TX. Mường Lay được xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải với tổng công suất xử lý là 12.350 m3/ngày.đêm. Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 45.837 m3/ngày, trong đó: nước thải đô thị chiếm 8.065 m3/ngày, nước thải sinh hoạt nông thôn là 37.772 m3/ngày; hầu hết nước thải sinh hoạt ở các đô thị hiện tại được thu gom chung cùng hệ thống thu gom nước mưa, sau đó xả thải thẳng ra môi trường bên ngoài; đối với cụm dân cư các xã, thôn, bản chưa có hệ thống tiếp nhận nước thải tập trung, nước thải chủ yếu được thu vào cống, rãnh đơn lẻ sau đó được xả vào hệ thống kênh mương nội đồng, ao hồ trong khu dân cư. Hầu hết nước thải sinh hoạt đều chưa qua xử lý.
- Nước thải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tỉnh chưa có kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp; tuy nhiên các dự án triển khai trong cụm công nghiệp đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường theo quy định, có hệ thống xử lý nước thải riêng nhằm xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường. Đối với các cơ sở nhỏ lẻ, hộ gia đình hầu hết đều không có hệ thống xử lý nước thải, do khó khăn về kinh phí để đầu tư xây dưng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, khó khăn trong việc không được tiếp cận hệ thống, công nghệ xử lý nước thải mới. Vì vậy, nước thải chưa đảm bảo quy chuẩn quy định khi xả thải ra ngoài môi trường.

- Nước thải y tế: Hiện trạng cơ sở, hạ tầng ở hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều được đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung bằng công nghệ AAO, công nghệ Biotech; nước sau khi xử lý đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh hệ thống xử lý nước thải với công suất 400 m3/ngày.đêm theo công nghệ AAO; các bệnh viện tuyến huyện được đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ AAO và vi sinh Biotech với công suất 40 – 80 m3/ngày.đêm, đảm bảo yêu cầu xử lý; các trạm y tế xã phường và cơ sở y tế tư nhân chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải y tế nguy hại hàng ngày phát sinh rất ít nên các đơn vị thực hiện thu gom, xử lý ban đầu bằng dung dịch sát khuẩn, đổ vào bể tự hoại.

Theo như thống kê (báo cáo sô 45/STNMT-MT ngày 17/1/2019 về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên) thì hiện nay số lượng và tỷ lệ đô thị (phân cấp từ 1 đến 5) có hệ thống xử lý nước thải tập trung là 20%.  Khu dân cư nông thông không có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt quy chuẩn môi trưởng chỉ chiếm 20%. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình vệ sinh đạt yêu cầu chỉ chiếm 40,5%. Còn đối với ngành công nghiệp thì các khu công nghiệp, chế xuất, công nghệ cao hoàn toàn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các cụm công nghiệp cũng chưa có kết nối hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung. Nước thải công nghiệp sau khi đã được xử lý cục bộ tại các nhà máy và nước mưa được thu gom vào hệ thống mương rãnh dọc theo các tuyến đường trong cụm và được dẫn ra hệ thống thoát nước chung của khu vực hoặc cho chảy tràn tự nhiên.Các ngành y tế thì số lượng cơ sở ý tế có hệ thống xử lý nước thải khoảng 82/284 chiếm 28,9% và tỷ lệ nước thải y tế được xử lý khoảng 86%. Nông nghiệp thì đa số các cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung có hầm biogas (chiếm khoảng 60%).

Bảng 2.1. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

	Tên cơ sở
	Vị trí
	Biện pháp xử lý triệt để
	Thời hạn xử lý
	Biện pháp xử lý tạm thời
	Tình hình và tiến độ xử lý

	Hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải TP. Điện Biên Phủ
	TP. Điện Biên Phủ
	Xây dựng mới hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải
	2017
	Duy trì hệ thống thu gom cũ, xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý mới thay thế
	Nhà máy đã hoàn thành toàn bộ hạng mục trong Nhà máy xử lý nước thải và bàn giao cho UBND thành phố sử dụng từ 30/6/2018. Hiện tại chủ dự án triển khai lắp đặt quan trắc tự dộng và thủ tục chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để


Nguồn: Báo cáo số 45 STNMT-MT ngày 17/1/2019 về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên

Bảng 2.2. Danh mục các KCN, khu chế suất, CCN trên địa bàn tỉnh

	Tên cơ sở
	Vị trí
	Diện tích (ha)
	Tổng lượng  nước thải phát sinh 

(m3/ngày đêm)
	Tổng lượng nước thải được xử lý 

(m3/ngày đêm)

	CCN Na Hai
	Xã Sam Mún, huyện Điện Biên
	49,8
	960
	0

	CCN phía Đông
	Huyện Tuần Giáo
	50,3
	17,88
	0


Nguồn: Báo cáo số 45 STNMT-MT ngày 17/1/2019 về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên

Theo báo cáo từ sở Tài nguyên và Môi trường đăng trên Tạp chí Môi trường số 4/2017 thì việc sử dụng nước trong hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là hoạt động khoáng sản chì – kém (3 mỏ, trong đó có 1 điểm đang hoạt động là mỏ chì – kẽm Huổi Tảo A, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông và 2 điểm đang tiến hành thăm dò gồm mỏ chì – kẽm Mùn Chung, huyện Tuần Giáo; Háng Chờ - Xã Nhè, huyện Tủa Chùa), gây tác động tiêu cực tới môi trường nước. Bên cạnh đó, nước thải phát sinh trong nông nghiệp chủ yếu từ hoạt động sản xuất dong riềng trên địa bàn các huyện Điện Biên và Mường Áng, hiện có 9 cơ sở sản xuất và chế biến dong riềng với trung bình 30 – 40 tấn củ/ngày. Mặc dù, các chủ cơ sở chế biến đã có những giải pháp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm do nguồn thải sau sơ chế dong riềng, nhưng mới xử lý sơ bộ bằng hệ thống các bẻ lọc, lắng sơ bộ, dẫn đến việc nước thải xả ra môi trường chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Mặt khác, nước thải phát sinh trong lĩnh vực dịch và sinh hoạt chủ yếu là từ các hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng mô trường nước trong khu vực. Hiện trên địa bàn tỉnh mới có khách sạn Mường Thanh lập hồ sơ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

Đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có phát sinh nước thải theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, hiện tại có 2 cơ sở đã khắc phục tình trạng ô nhiễm là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và Bệnh viện Y học cổ truyền; còn 2 cơ sở là bãi rác Noong Bua và hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải TP. Điện Biên Phủ đang tiến hành các biện pháp khắc phục, xử lý. Với bãi rác Noong Bua, UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 về việc phê duyệt thiết kế bãn vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình cải tạo xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua. Đối với hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải TP. Điện Biên Phủ, Dự án đã hoàn thành hạng mục kè đá từ trạm bơm 1 đến cửa sông Nậm Rốm và phần xây dựng cho các trạm bơm nước thải số 1, 2, 4, 5, 6. Hiện tại, dự án đang thi công hạng mục san nền và triển khai hoàn thiện toàn bộ phần tuyến ống dịch vụ, trạm bơm nước thải số 3 và giếng tách; tiếp tục hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường vào khu vực nhà máy xử lý nước thải.

Nước thải sinh hoạt gây ảnh hưởng ô nhiễm đến nguồn nước chủ yếu là các khu tập trung dân cư do tất cả các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh đều chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, ngoại trừ nước thải từ nhà vệ sinh của các gia đình. Tại các vùng nông thôn có hiện tượng gây ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt cục bộ tại chỗ. Đối với nước thải sinh hoạt hầu hết nước thải trên khu vực điều tra đều được xử lý sơ bộ ở các hộ gia đình: bằng bể phốt trước khi được thải ra ngoài vào hệ thống ao, hồ tự nhiên.
Bên cạnh đó, các địa chỉ có giấy phép còn hiệu lực được xả thải vào nguồn nước như sau:
Bảng 2.8. Tổng hợp hiện giấy phép xả thải vào nguồn nước mặt còn hiệu lực

	STT
	Chủ giấy phép – Địa chỉ
	Số giấy phép – ngày tháng
	Vị trí xả thải
	Lượngg (m3/nđ)
	Thời hạn giấy phép
	Nguồn nước tiếp nhận nước thải

	1
	Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La với khu tái định cư Chi Luông
	08/GP-UBND ngày 09/5/2016
	Khu tái định cư Chi Luông, phường Na Lay, TX. Mường Lay
	750
	10 năm
	Hệ thống thoát nước chung của TX. Mường Lay

	2
	Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La đối với khu tái định cư Đồi Cao
	07/GP-UBND ngày 09/5/2016
	Khu tái định cư Đồi Cao, phường Sông Đà, TX. Mường Lay
	900
	10 năm
	Hệ thống thoát nước chung của TX. Mường Lay và lòng hồ thủy điện Sơn La

	3
	Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La đối với khu tái định cư Cơ Khí
	06/GP-UBND ngày 09/5/2016
	Khu tái định cư Cơ Khí, phường Na Lay, TX. Mường Lay
	750
	10 năm
	Hệ thống thoát nước chung của TX. Mường Lay

	4
	Khu tái định cư Nậm Cản
	07/GP-UBND ngày 7/7/2016
	Khu tái định cư Nậm Cản, TX. Mường Lay
	490
	10 năm
	Hệ thống thoát nước chung của TX. Mường Lay

	5
	Bệnh viện Đa khoa huyện Điện Biên
	10/GP-UBND ngày 22/5/2015
	Xã Thanh An, huyện Điện Biên
	43,2
	3 năm
	Suối Huổi Cánh – Nậm Rốm

	6
	Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo
	16/GP-UBND ngày 25/6/2015
	Khối Trường Xuân, TT Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
	81
	5 năm
	Hệ thống thoát nước chung huyện

	7
	Bệnh viện Lao và bệnh viện phổi tỉnh
	15/GP-UBND ngày 25/6/2015
	Phường Noong Bua, TP. Điện Biên
	40
	5 năm
	Hệ thống thoát nước chung phường Noong Bua

	8
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên
	13/GP-UBND ngày 18/6/2015
	Phường Noong Bua, Tp Điện Biên
	300
	5 năm
	Hệ thống thoát nước chung TP. Điện Biên

	9
	Bệnh viện đa khoa khu vực TX. Mường Lay
	17/GP-UBND ngày 06/7/2015
	Tổ 12, phường Na Lay, TX Mường Lay
	48
	5 năm
	Hệ thống thoát nước chung thị xã

	10
	Khách sạn Mường Thanh
	18/GP-UBND ngày 30/7/2015
	Số 25, tổ 21, phường Him Lam, Tp Điện Biên
	
	5 năm
	

	11
	Bệnh viện Đa khoa Mường Ảng
	
	Tổ 3, TT Mường Ảng, huyện Mường Ảng
	
	5 năm
	

	12
	Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé
	
	Xã Thanh An, huyện Điện Biên
	
	5 năm
	

	13
	Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông
	
	Tổ 2 thị trấn Điện Biên Đông
	
	5 năm
	

	14
	Trung tâm Y tế huyện Mường Chà
	
	Tổ 14 TT Mường Chà, huyện Mường Chà
	
	5 năm
	

	15
	Phòng khám đa khoa Bình An
	
	Công ty Cp Trí tín tổ dân phố 30, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên
	
	
	

	16
	Bệnh viện y học Cổ truyền
	01/GP-UBND ngày 26/1/2015
	Tổ 26, phường Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ
	48
	3 năm
	Hồng Lứu – Nậm Rốm

	17
	Trung tâm Y tế huyện Tả Chùa
	Xã Mường Báng,

Tủa Chùa

	Xã Mường Báng, huyện Tùa Chùa
	39,2
	5 năm
	Kênh tưới tân phong – đội 6 xã Mường Báng

	18
	Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé
	15/GP-UBND ngày 25/6/2015
	Xã Mừng Nhé, huyện Mường Nhé
	12,5
	5 năm
	Nậm Nhé – Nậm Chả

	19
	Công ty TNHH xây dựng số 6
	18/GP-UBND ngày 30/7/2015
	Số 25, tổ 21 Phường Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ
	240,2
	5 năm
	Hệ thống thoát nước chung của thành phố

	20
	Công ty cổ phần Thanh Hải Điện Biên Thanh hải
	14/GP-UBND ngày 17/6/2016
	Tổ 22 Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ
	2
	5 năm
	Hệ thống thoát nước chung của thành phố


Nguồn: Sở TNMT tỉnh Điện Biên
Trong phạm sông tiến hành xây dựng hành lang bảo vệ thì qua điều tra, khảo sát các nguồn thải chủ yếu tập trung xả thải vào sông Nậm Rốm và Nậm Hua, Nậm Phăng và Nậm Mặn nguyên nhân chủ yếu là khu vực tập trung dân cư và các hoạt động khai thác. Điều tra, khảo sát 21 vị trí xả thải vào nguồn nước trong đó nguồn thải chiếm nhiều nhất là do xả thải từ các khu dân cư, tiếp đó là do hoạt động khai thác.
- Sông Nậm Rốm

Trên sông Nậm Rốm đã điều tra, khảo sát 10 điểm xả thải vào nguồn nước trên sông. Nguồn thải tập trung tại TP. Điện Biên, huyện Điện Biên. Các nguồn thải lớn là nước thải sinh hoạt, nước thải nhà máy và nguồn thải từ các hộ gia đình kinh doanh.

Đối với nước thải sinh hoạt hầu hết trên phạm vi điều tra khảo sát thì nguồn thải được xử lý qua các bể phốt của từng hộ gia đình trước khi thải ra ngoài hệ thống ao, hồ tự nhiên, kênh thoát nước. Trong đó các nguồn thải sinh hoạt có Lượngg khoảng 0,01 – 0,02 m3/ngày.đêm.
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Hình 2.1. Một vài điểm xả thải thuộc P. Him Lam – sông Nậm Rốm
Các điểm điều tra nguồn thải đa số màu đục và đen, có mùi hôi thối, độ pH từ 6,79 – 8,6 và độ TDS là 91 – 365 mg/L.
Bảng 2.3. Vị trí xả thải trên sông Nậm Rốm
	STT
	Số hiệu phiếu
	Nguyên nhân gây ô nhiễm
	Vị trí
	Lượngg thải
m3/ngđ
	Tính chất vật lý

	
	
	
	Xã
	Huyện
	
	Màu
	Mùi
	Vị
	pH
	Tn
	Ec
	TDS

	1
	ĐB.N2.25
	Điểm XT khu dân cư
	P. Him Lam
	TP.Điện Biên
	0.01
	Đục
	Không
	Nhạt
	8.6
	25.6
	651.0
	326.0

	2
	ĐB.N2.31
	Điểm XT khu dân cư
	P. Him Lam
	TP.Điện Biên
	0.01
	Đục
	Không
	Nhạt
	8.6
	26.0
	689.0
	345.0

	3
	ĐB.N2.38
	Điểm xả thải khu dân cư
	Thanh An
	H.Điện Biên
	0.01
	Đen 
	Hôi
	Nhạt
	8.5
	24.5
	731.0
	365.0

	4
	ĐB.N2.41
	Mương nước thải khu dân cư
	Noong Hẹt
	H.Điện Biên
	0.01
	Đen 
	Hôi
	Nhạt
	8.5
	25.0
	641.0
	320.0

	5
	ĐB.N2.42
	Mương nước thải khu dân cư
	Noong Hẹt
	H.Điện Biên
	0.01
	Đen 
	Hôi
	Nhạt
	8.5
	24.5
	662.0
	330.0

	6
	ĐB.N2.50
	Điểm XT khu dân cư
	Pom Lót
	H.Điện Biên
	0.01
	Đen 
	Thối
	Nhạt
	8.5
	25.0
	491.0
	295.0

	7
	ĐB.N2.64
	Điểm xả thải công ty XM Điện Biên
	Pom Lót
	H.Điện Biên
	0.05
	Không
	Không
	Nhạt
	8.4
	25.0
	182.0
	91.0

	8
	ĐB.N2.159
	Điểm xả thải nhà máy XL Sắn
	Hẹ Muông
	H.Điện Biên
	0.005
	Vàng
	Khai
	Nhạt
	8.4
	24.0
	180.0
	90.0

	9
	ĐBN1 63
	Xả thải sinh hoạt của thành phố, trung tâm Y tế, bệnh viện
	P. Mường Thanh
	TP. Điện Biên
	0.02
	Xám đen
	Hôi, Thối
	Nhạt
	6.79
	27.0
	397
	183

	10
	ĐBN1-143
	Nước thải nhà máy chế biến Dong Riềng
	Nà Tấu
	Điện Biên
	0.01
	Xám đen
	Hôi thối
	Nhạt
	6.9
	23.2
	215
	105


- Suối Nậm Hua

Suối Nậm Hua đã điều tra, khảo sát 10 điểm xả thải trên sông bao gồm 7điểm hút cát (khai thác cát), 2 điểm xả thải từ khu dân cư và 1 điểm xả thải từ hộ cá thể. Nguồn thải từ hộ cá thể và khu dân cư thì không liên tục trong ngày. Điểm xả thải chủ yếu tập trung ở xã Chiềng Sinh, Nà Sáy huyện Tuần Giáo và TT. Điện Biên Đông. Lượngg thải tại các hộ cá thể và khu dân cư không liên tục, ngoài ra nguồn thải từ các nguồn hút cát nhỏ từ 0,005 – 0,02 m3/ngày.đêm. Các điểm xả thải điều tra đều có màu đục, vị nhạt, độ pH từ 7,0 – 8,35, Ec từ 62 – 198 và TDS từ 30 – 98 mg/L.

Bảng 2.4. Vị trí xả thải trên suối Nậm Hua
	Số hiệu phiếu
	Nguyên nhân gây ô nhiễm
	Vị trí
	Lượngg thải
m3/ngđ
	Tính chất vật lý

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Màu
	Mùi
	Vị
	pH
	Tn
	Ec
	TDS

	TG_54
	Điểm hút cát
	Nà Sáy
	Tuần Giáo
	0.01
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.3
	26.6
	63.0
	30.0

	TG_60
	Điểm hút cát
	Chiềng Sinh
	Tuần Giáo
	0.005
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.4
	26.0
	65.0
	32.0

	TG_61
	Điểm hút cát nhỏ
	Chiềng Sinh
	Tuần Giáo
	0.02
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.3
	26.6
	62.0
	31.0

	TG_77
	Điểm xả thải hộ cá thể cạnh cầu
	Chiềng Sinh
	Tuần Giáo
	Không liên tục trong ngày
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.0
	25.9
	169.0
	84.0

	TG_79
	Điểm xả thải khu dân cư
	Chiềng Sinh
	Tuần Giáo
	Không liên tục trong ngày
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.2
	26.0
	171.0
	86.0

	TG_94
	Khai thác cát
	Chiềng Đông
	Tuần Giáo
	0.01
	Không
	Không
	Nhạt
	8.35
	28.5
	198.0
	98.0

	TG_97
	Khai thác cát
	Chiềng Đông
	Tuần Giáo
	0.02
	Không
	Không
	Nhạt
	8.35
	27.0
	190.0
	95.0

	TG_102
	Khai thác cát
	Chiềng Đông
	Tuần Giáo
	0.005
	Không
	Không
	Nhạt
	8.25
	29.0
	194.0
	97.0

	TG_104
	Khai thác cát
	Chiềng Đông
	Tuần Giáo
	Không liên tục trong ngày
	Không
	Không
	Nhạt
	8.26
	28.0
	189.0
	94.0

	ĐB.N2.84
	Cống Xả Thải
	TT. Điện Biên Đông
	H. Điện Biên Đông
	Không liên tục trong ngày
	Đen
	Hôi
	Nhạt
	7.3
	28.5
	486.0
	243.0


- Suối Nậm Mặn

Dự án đã điều tra, khảo sát 2 vị trí xã thải trên suối Nậm mặn thuộc xã Mường Luân và Luân Giói huyện Điện Biên Đông. Nguồn thải chủ yếu là nước thải từ các điểm hút cát quy mô lớn với Lượngg xả thải điều tra từ 0,01 – 0,02 m3/ngày đêm.

Bảng 2.5. Vị trí xả thải trên suối Nậm Mặn

	Số hiệu phiếu
	Nguyên nhân gây ô nhiễm
	Vị trí
	Lượngg thải
m3/ngđ
	Tính chất vật lý

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Màu
	Mùi
	Vị
	pH
	Tn
	Ec
	TDS

	N3_ĐBĐ_111
	Điểm hút cát quy mô lớn (NHIỀU MÁY HÚT CÓ ĐIỂM TẬP KẾT CÁT HƠN 200M2)
	Mường Luân
	Điện Biên Đông
	0.02
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.4
	26.0
	65.0
	32.0

	N3_ĐBĐ_112
	Điểm hút cát quy mô trung bình (1 MÁY HÚT) QUY ĐIỂM TẬP KẾT CÁT KHOẢNG 100M2
	Luân Giói
	Điện Biên Đông
	0.01
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.3
	26.6
	62.0
	31.0
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	Điểm hút cát xã Mường Luân
	Điểm hút cát xã Luân Giói


Hình 2.2. Một vài vị trí xả thải huyện Điện Biên Đông trên sông Nậm Mặn

- Suối Nậm Phăng

Dự án đã điều tra, khảo sát điểm xả thải trên suối Nậm Phăng có 2 nguồn thải đổ ra suối Nậm Phăng tại xã Mường Phăng – huyện Điện Biên. Nguồn thải ra sông chính là cơ sở sản xuất dong riềng. Lượng xả thải tại thời điểm điều tra là 30 – 50 m3/ngày đêm. Nguồn thải có màu đen, mùi hôi thối.

Bảng 2.6. Vị trí xả thải trên suối Nậm Phăng

	Số hiệu phiếu
	Nguyên nhân gây ô nhiễm
	Vị trí
	Lượngg thải
m3/ngđ
	Tính chất vật lý

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Màu
	Mùi
	Vị
	pH
	Tn
	Ec
	TDS

	ĐBN1-203
	Cơ sở sản xuất dong riềng 
	Mường Phăng
	Điện Biên
	30
	Đen
	Hôi thối
	Nhạt
	6.7
	24.5
	290
	145

	ĐBN1-213
	Cơ sở sản xuất dong riềng 
	Mường Phăng
	Điện Biên
	50
	Đen
	Hôi thối
	Nhạt
	6.7
	25.5
	289
	144


- Suối Nậm Sát

Nguồn thải trên sông Nậm Sát khảo sát, điều tra 1 điểm xả thải hút cát nhỏ lẻ thuộc xã Nà Sáy – huyện Tuần Giáo. Lượngg xả thải tại thời điểm điều tra 0,01 m3/ngày đêm, nguồn thải có màu đục, không mùi và hàm lượng DO đạt 7,3.
Bảng 2.7. Tổng hợp hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
	Số hiệu phiếu
	Nguyên nhân gây ô nhiễm
	Thuộc lưu vực sông
	Vị trí
	Tọa độ xả
	Lượngg thải
m3/ngđ
	Tính chất vật lý

	
	
	
	Xã
	Huyện
	X
	Y
	
	Màu
	Mùi
	Vị
	pH
	Tn
	Ec
	TDS

	ĐB.N2.25
	Điểm XT khu dân cư
	Nậm Rốm
	P. Him Lam
	TP.Điện Biên
	296740
	2368913
	0.01
	Đục
	Không
	Nhạt
	8.6
	25.6
	651.0
	326.0

	ĐB.N2.31
	Điểm XT khu dân cư
	Nậm Rốm
	P. Him Lam
	TP.Điện Biên
	296264
	2368496
	0.01
	Đục
	Không
	Nhạt
	8.6
	26.0
	689.0
	345.0

	ĐB.N2.38
	Điểm xả thải khu dân cư
	Nậm Rốm
	Thanh An
	H.Điện Biên
	293315
	2359792
	0.01
	Đen
	Hôi
	Nhạt
	8.5
	24.5
	731.0
	365.0

	ĐB.N2.41
	Mương nước thải khu dân cư
	Nậm Rốm
	Noong Hẹt
	H.Điện Biên
	293309
	2358497
	0.01
	Đen
	Hôi
	Nhạt
	8.5
	25.0
	641.0
	320.0

	ĐB.N2.42
	Mương nước thải khu dân cư
	Nậm Rốm
	Noong Hẹt
	H.Điện Biên
	293319
	2358318
	0.01
	Đen
	Hôi
	Nhạt
	8.5
	24.5
	662.0
	330.0

	ĐB.N2.50
	Điểm XT khu dân cư
	Nậm Rốm
	Pom Lót
	H.Điện Biên
	293239
	2356127
	0.01
	Đen
	Thối
	Nhạt
	8.5
	25.0
	491.0
	295.0

	ĐB.N2.64
	Điểm xả thải công ty XM Điện Biên
	Nậm Rốm
	Pom Lót
	H.Điện Biên
	288952
	2354535
	0.05
	Không
	Không
	Nhạt
	8.4
	25.0
	182.0
	91.0

	ĐB.N2.159
	Điểm xả thải nhà máy XL Sắn
	Nậm Rốm
	Hẹ Muông
	H.Điện Biên
	297665
	2348345
	0.005
	Vàng
	Khai
	Nhạt
	8.4
	24.0
	180.0
	90.0

	ĐBN1 63
	Xả thải sinh hoạt của thành phố, trung tâm Y tế, bệnh viện
	Nậm Rốm
	P. Mường Thanh
	TP. Điện Biên
	293727
	2366344
	0.02
	Xám đen
	Hôi, Thối
	Nhạt
	6.79
	27.0
	397
	183

	ĐBN1-143
	Nước thải nhà máy chế biến Dong Riềng
	Nậm Rốm
	Nà Tấu
	Điện Biên
	306296
	2380227
	0.01
	Xám đen
	Hôi thối
	Nhạt
	6.9
	23.2
	215
	105

	ĐBN1-203
	Cơ sở sản xuất dong riềng
	Nậm Phăng
	Mường Phăng
	Điện Biên
	306865
	2373297
	30
	Đen
	Hôi thối
	Nhạt
	6.7
	24.5
	290
	145

	ĐBN1-213
	Cơ sở sản xuất dong riềng
	Nậm Phăng
	Mường Phăng
	Điện Biên
	306721
	2373111
	50
	Đen
	Hôi thối
	Nhạt
	6.7
	25.5
	289
	144

	TG_50
	Điểm hút cát nhỏ lẻ
	Nậm Sát
	Nà Sáy
	Tuần Giáo
	325657
	2388065
	0.01
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.3
	25.9
	61.0
	31.0

	TG_54
	Điểm hút cát
	Nậm Hua
	Nà Sáy
	Tuần Giáo
	327988
	2387569
	0.01
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.3
	26.6
	63.0
	30.0

	TG_60
	Điểm hút cát
	Nậm Hua
	Chiềng Sinh
	Tuần Giáo
	331037
	2386478
	0.005
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.4
	26.0
	65.0
	32.0

	TG_61
	Điểm hút cát nhỏ
	Nậm Hua
	Chiềng Sinh
	Tuần Giáo
	331168
	2386414
	0.02
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.3
	26.6
	62.0
	31.0

	TG_77
	Điểm xả thải hộ cá thể cạnh cầu
	Nậm Hua
	Chiềng Sinh
	Tuần Giáo
	330914
	2383849
	Không liên tục trong ngày
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.0
	25.9
	169.0
	84.0

	TG_79
	Điểm xả thải khu dân cư
	Nậm Hua
	Chiềng Sinh
	Tuần Giáo
	331198
	2383480
	Không liên tục trong ngày
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.2
	26.0
	171.0
	86.0

	TG_94
	Khai thác cát
	Nậm Hua
	Chiềng Đông
	Tuần Giáo
	329529
	2379553
	0.01
	Không
	Không
	Nhạt
	8.35
	28.5
	198.0
	98.0

	TG_97
	Khai thác cát
	Nậm Hua
	Chiềng Đông
	Tuần Giáo
	329568
	2378816
	0.02
	Không
	Không
	Nhạt
	8.35
	27.0
	190.0
	95.0

	TG_102
	Khai thác cát
	Nậm Hua
	Chiềng Đông
	Tuần Giáo
	329948
	2377800
	0.005
	Không
	Không
	Nhạt
	8.25
	29.0
	194.0
	97.0

	TG_104
	Khai thác cát
	Nậm Hua
	Chiềng Đông
	Tuần Giáo
	330140
	2377420
	Không liên tục trong ngày
	Không
	Không
	Nhạt
	8.26
	28.0
	189.0
	94.0

	ĐB.N2.84
	Cống Xả Thải
	Nậm Hua
	TT. Điện Biên Đông
	H. Điện Biên Đông
	315644
	2356075
	Không liên tục trong ngày
	Đen
	Hôi
	Nhạt
	7.3
	28.5
	486.0
	243.0

	ĐB.N2.84
	Cống Xả Thải
	
	TT. Điện Biên Đông
	H. Điện Biên Đông
	315644
	2356075
	
	Đen
	Hôi
	Nhạt
	7.3
	28.5
	486.0
	243.0

	N3_ĐBĐ_111
	Điểm hút cát quy mô lớn
	Nậm Mặn
	Mường Luân
	Điện Biên Đông
	332895
	2350340
	0.02
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.4
	26.0
	65.0
	32.0

	N3_ĐBĐ_112
	Điểm hút cát quy mô trung bình
	Nậm Mặn
	Luân Giói
	Điện Biên Đông
	332863
	2349571
	0.01
	Đục
	Không
	Nhạt
	7.3
	26.6
	62.0
	31.0


2.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Theo báo cáo số 45/STNMT - MT ngày 17/01/2019 về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên năm 2018 thì tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, nguồn nhân lực quản lý môi trường từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở từng bước được tăng cường, củng cố và kiện toàn. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành tài nguyên môi trường, nhân lực của ngành dần bược bổ sung, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phát triển cẻ về số lượng lẫn chất lượng, công tác đào tạo, đào tạo lại, chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được đặc biệt quan tâm.

Trên đại bàn tỉnh thì thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay đã được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt cơ bản đáp ứng được nhu cầu thu gom, xử lý nước thải phát sinh. Cở sở hạ tầng bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp chưa đáp ứng theo quy trình, hầu hết các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa xây dựng được hệ thống xử lý nước thải tập trung do chưa có kinh phí đầu tư. Các công tác quản lý môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản chưa triệt để, một số tổ chức chưa thực hiện hoàn nguyên cải tạo phục hổi môi trường sau khi khai tách; việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng còn chậm. 

Bên cạnh đó tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã ban hành một số chương trình, kế hoạch, chính sách về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đã được triển khai sâu, rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đem lại hiệu quả thiết thực đối với công tác bảo vệ môi trường. Năm 2018 đã thực hiện triển khai các ngày truyền thông về môi trường, Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày môi trường thế giởi, Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường,…phát hành 4 bản tin Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường xây dựng 28 tin bài tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử; tổ chức 01 lớp tập huấn đào tạo.

Hạ tầng kỹ thuật, máy móc, trang thiết bị bảo vệ môi trường thì trên địa bàn tỉnh đã thành lập Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường từ năm 2016 tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Trung tâm mới được đầu tư trang thiết bị lấy mẫu phân tích hiện trường, chưa được đầu tư phòng thí nghiệm và trang thiết bị phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm. Định kỳ hàng năm, UBND đều triển khai thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn toàn tỉnh với tần suất thực hiện 02/năm. Các vị trí quan trắc được lựa chọn theo đúng Quyết định phê duyệt mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020. Kết quả quan trắc đã phản ảnh chính xác chất lượng môi trường nước trên địa bàn tỉnh.

Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tổng kinh phí giải ngân 288.023 triệu đồng để đảm bảo kinh phí quản lý và vận hành của hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố. UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý, vận hành hệ thống năm 2018 với tổng kinh phí 14.690.058.000 đồng.

Kiểm soát môi trường các khu vực tập trung nhiều nguồn gây ô nhiễm. Kiểm soát môi trường KCN, CCN vì hiện tại tỉnh chưa có kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cho CCN, tuy nhiên dự án triển khai trong CCN đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường theo quy định, có hệ thống xử lý nước thải riêng nhằm xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường. Kiểm soát môi trường làng nghề (chỉ có 05 hợp tác xã có nghề). Huyện Điện Biên có quy hoạch làng nghề nhằm phát triển vùng nguyên liệu và phát triển thêm nghề làm miến dong, hiện tại việc sản xuất miến dong tại huyện chỉ theo mùa vụ và mang tính chất tự phát, quy mô nhỏ, rải rác trong các hộ gia đình.

Một số khó khăn, vướng mắc gặp phải như: Ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên nước của người dân còn chưa cao vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân xả nước thải chưa qua xử lý vào môi trường, việc sử dụng tài nguyên nước còn lãng phí, chưa hiệu quả. Kinh phí đầu tư cho hoạt đông bảo vệ môi trường còn thập, cơ sở hạ tầng tại các CCN chưa đáp ứng theo quy định, các trang thiết bị còn thiếu và không chưa có kinh phí đầu tư.

Trước thực trạng trên, những năm qua, UBND tỉnh Điện Biên đã quan tâm tới công tác tổ chức, kiện toàn đối với lĩnh vực tài nguyên nước (TNN). Ngày 20/5/2015, tỉnh đã thành lập Phòng TNN, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu thuộc Sở TN&MT theo Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tăng cường năng lực quản lý, phòng, chống suy thoái, cạn kiện ô nhiễm nguồn nước như Văn bản số 3163/UBND-TN về việc tăng cường công tác quản lý TNN trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, sử dùng TNN trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1615/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch TNN tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đồng thời, tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về TNN trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, xây dựng phim, ảnh, chương trình hỏi đáp, xuất bản Bản tin TN&MT tỉnh Điện Biên.
Để tăng cường công tác quản lý TNN, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhất là bảo vệ TNN, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; Tập trung triển khai thực hiện Luật TNN năm 2012;
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TNN; Giám sát việc khai thác, sử dụng TNN, xả nước thải; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;
Nâng cao năng lực quản lý TNN ở các cấp; đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định hồ sơ cấp phép, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định của Giấy phép;

Triển khai, nhân rộng các mô hình tự quản nhằm giữ sạch nguồn nước như không vứt rác bừa bãi, không thải trực tiếp vào nguồn nước sạch và sử dụng thuốc trừ sâu đúng quy định; hạn chế việc sử dụng các loại hóa chất gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt là môi trường nước; tiết kiệm nước sạch, sử dụng hợp lý nguồn nước để không lãng phí nước sạch.
Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên có có nhiều công tác tham mưu, tổ chức thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh nói chung và nhiệm vụ thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh nói riêng, cụ thể như sau:

- Kế hoạch số 3613/KH-UBND ngày 6/12/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh, ban hành Kế hoạch hành động chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020;

- Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020;

- Kế hoạch số 620/KH-UBND ngày 9/3/2017 của UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên hàng năm;
- Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Văn bản số 3163/UBND-TN ngày 04/9/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

CHƯƠNG 3: 
KHU VỰC CÓ NGUY CƠ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC
3.1. DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Trong khuôn khổ dự án chỉ tiến hành điều tra xác định các khu vực xả nước thải vào nguồn nước, các nguyên nhân gây ô nhiễm nước mặt. Quá trình điều tra không lấy mẫu nước trên sông, tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã tiến hành thu thập tài liệu tại địa phương và các sở ban ngành liên quan. 

3.2. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT NĂM 2018
Theo kết quả quan trắc chất lượng nước hàng năm của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên thì số liệu quan trắc chất lượng nước được quan trắc với tần suất 2 đợt/năm. Giai đoạn 1 thời gian hoàn thành 5 - 6/2018, giai đoạn 2 thời gian là 10-11/2018 được chủ trì bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên. Trên địa bàn tỉnh quan trắc 17 vị trí trong đó có 13 vị trí quan trắc trên sông và 4 vị trí quan trắc chất lượng nước trên hồ. Dưới đây là các vị trí quan trắc:
Bảng 3.1. Vị trí quan trắc chất lượng nước trên sông, hồ

	STT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Vị trí lấy mẫu

	
	
	
	Y
	X

	Thành phố Điện Biên Phủ

	1
	Mẫu nước mặt sông Nậm Rốm (điểm đầu Thành phố)
	Nm1
	2368982
	504486

	2
	Mẫu nước mặt sông Nậm Rốm (điểm cuối Thành phố )
	Nm2
	2363587
	500352

	3
	Mẫu nước mặt suối Nậm Khẩu Hú
	Nm3
	2372111
	504139

	4
	Mẫu nước mặt hồ Huổi Phạ
	Nm4
	2368139
	504201

	Huyện Điện Biên

	5
	Nước sông Nậm Lúa
	Nm5
	2353900
	500185

	6
	Nước Hồ Pa Khoang
	Nm6
	2373133
	509127

	7
	Nước Hồ Co Nôm xã Noong Luống
	Nm7
	2358188
	497783

	Thị xã Mường Lay

	8
	Mẫu nước mặt lòng hồ thủy điện Sơn La( chân cầu Bản Xá)
	Nm8
	2439658
	516502

	9
	Mẫu nước suối Nậm Cản
	Nm9
	2433391
	515084

	Huyện Mường Ảng

	10
	Mẫu nước suối Ảng Cang
	Nm10
	2379704
	523906

	11
	Mẫu nước tại trung tâm thị trấn (suối Bản Hon)
	Nm11
	2380722
	522569

	Huyện Tuần Giáo

	12
	Mẫu nước suối Tuần Giáo (điểm chân cầu Tuần Giáo)
	NM12
	2387955
	543481

	Huyện Mường Chà

	13
	Nước suối chạy qua khu vực thị trấn (điểm đầu thị trấn)
	Nm13
	2404378
	508766

	Huyện Điện Biên Đông

	14
	Bể nước đầu nguồn thị trấn
	Nm14
	2354539
	521980

	Huyện Tủa Chùa

	15
	Mẫu nước mặt tại hồ Tông Lệnh
	Nm15
	2418567
	533894

	Huyện Mường Nhé

	16
	Mẫu nước suối Nậm Nhé 
	Nm16
	2454232
	444711

	Huyện Nậm Pồ

	17
	Nước suối Nậm Ngà trung tâm huyện (chân cầu treo Huổi Hâu)
	Nm17
	2417364
	472508


Nguồn: Sở TNMT tỉnh Điện Biên

- Chất lượng nước đợt 1 (5-6/2018)
Đánh giá diễn biến chất lượng nước đợt 1 cho thấy chất lượng nước tại 17 vị trí quan trắc tương đối tốt, các chỉ tiêu phân tích hầy hết nằm dưới QCVN 08-MT:2015/BTNMT cho phép.
Nồng độ DO tại tất cả các vị trí đo kiểm đều đạt quy chuẩn cho phép (≥ 4 mg/l – mức B1, (≥ 2 mg/l – mức B2), và cao hơn kết quả đo kiểm cùng đợt năm 2017 từ 1,02 – 1,21 tại các vị trí: Sông suối Nậm Khẩu Hú, Hồ Huổi Phạ, hồ Co Nôm xã Noong Luống, trung tâm thị trấn (suối Bản Hon), suối Nậm Nhé (chân cầu treo Mường Nhé). Tuy nhiên theo kết quả đo kiểm cũng giảm tại một số vị trí từ 1,06 – 1,17 tại các vị trí bể nước đầu nguồn thị trấn Điện Biên Đông, Hồ Pa Khoang, hồ Tông Lệnh, suối Tuần Giáo (thị trấn Tuần Giáo)

Năm 2018 có 2/17 điểm đo có chỉ tiêu COD vượt quy chuẩn cho phép tại các vị trí sông Nậm Rốm (điểm đầu, điểm cuối thành phố), các điểm đo này có nồng độ vượt từ 1,28 – 1,58 lần. Đối với chỉ tiêu BOD5 có 2/17 vị trí có kết quả đo kiểm vượt quy chuẩn cho phép là sông Nậm Rốm (điểm đầu, cuối thành phố). Cho thấy sự ô nhiễm, nguyên nhân do hoạt động của con người trên dọc các con sông đặc biệt là hoạt động sinh hoạt của người dân, các nguồn thải bẩn ở các khu chợ chảy vào các hệ thống sông suối. Tuy chỉ số ô nhiễm ở mức nhỏ nhưng việc giữ gìn vệ sinh ở các khu chợ huyện này cần được nâng cao, ý thức hơn của mỗi người dân sống dọc lưu vực sông, xung quanh các thủy vực nước mặt, cần giảm thiểu tối đa các nguy cơ ô nhiễm, bảo vệ cảnh quan và môi trường sống của các loài thủy sinh ở các sông….

-
Đối với các chỉ tiêu Amoni và Cation:

Nhóm chỉ tiêu này bao gồm: Clorua (Cl-), sunphat (SO42-), photphat (PO43-) , Nitơ (N) và các hợp chất chứa Nitơ (NH4+, NO2-, NO3-). Chất lượng nguồn nước mặt ở các điểm lấy mẫu với nhóm chỉ tiêu này cho thấy hầu hết đều nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Riêng chỉ tiêu NH4+ có 1/17 vị trí có kết quả đo kiểm vượt quy chuẩn cho phép là nước sông Nậm Lúa.

Nồng độ Cl-, SO42- có biến động theo hướng tốt lên so với các kết quả đã quan trắc năm 2017 tăng từ 1,03 – 1,35 lần ở một số khu vực như suối Nậm Lúa huyện Điện Biên, suối Tuần Giáo điểm chân cầu tuần giáo, suối chạy qua khu vực thị trấn (điểm đầu thị trấn), bể nước đầu nguồn thị trấn, tại các vị trí còn lại kết quả đo kiểm 2 chỉ tiêu này so với năm ngoái ở mức tương đương. Nồng độ N tổng tăng so với kết quả đo kiểm năm 2017 ở các khu vực điểm đầu sông Nậm Rốm, hồ Huổi Phạ, suối Nậm Nhé huyện Mường Nhé , điểm chân cầu Bản Xá từ 1,01 – 1,12 lần.

-
Nhóm chỉ tiêu kim loại và kim loại nặng: nguồn nước mặt trong tỉnh tại thời điểm quan trắc chưa bị ô nhiễm bởi các kim loại và kim loại nặng, nồng độ các kim loại vẫn duy trì ở mức ổn định, các kim loại nặng như As, Hg, Pb, Cd có nồng độ thấp, nhỏ hơn giới hạn phát hiện thấy ở hầu hết các vị trí.

+
Nhóm chỉ tiêu chất béo, dầu mỡ và vi sinh: nhóm chỉ tiêu này ở các mẫu nước mặt đã quan trắc và phân tích có giá trị tuy đạt so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT nhưng các mẫu quan trắc nước sông Nậm Rốm (đoạn chảy qua thành phố), sông Nậm Lúa (huyện Điện Biên), hồ Pa Khoang, hồ Co Nôm xã Noong Luống, suối Nậm Cản (thị xã Mường Lay), suối bản Hon (huyện Mường Ảng), trung tâm thị trấn huyện Tủa Chùa, có hàm lượng coliform thấp hơn o với số liệu năm 2017 từ 1,07 – 1,47 lần.

- Chất lượng nước đợt 2 (10-11/2018)
Nồng độ DO tại tất cả các vị trí đo kiểm đều đạt quy chuẩn cho phép (≥ 4 mg/l – mức B1, (≥ 2 mg/l – mức B2), và cao hơn kết quả đo kiểm đợt 1 năm 2018 từ 0,06 – 0,3 tại các vị trí như: Mẫu nước mặt sông Nậm Rốm (điểm đầu và điểm cuối Thành phố), Mẫu nước mặt lòng hồ thủy điện Sơn La (chân cầu Bản Xá). Mẫu nước tại trung tâm thị trấn (suối Bản Hon, huyện Mường Ảng), Mẫu nước suối Tuần Giáo (điểm chân cầu Tuần Giáo), Bể nước đầu nguồn thị trấn (Huyện Điện Biên Đông), Mẫu nước mặt tại hồ Tông Lệnh. Tuy nhiên theo kết quả đo kiểm cũng giảm tại một số vị trí từ 0,03 – 0,4 tại các vị trí như: Mẫu nước mặt suối Nậm Khẩu Hú, Mẫu nước mặt hồ Huổi Phạ, Nước sông Nậm Lúa, Nước Hồ Pa Khoang, Nước Hồ Co Nôm xã Noong Luống, Mẫu nước suối Nậm Cản, Mẫu nước suối Ảng Cang, Nước suối chạy qua khu vực thị trấn (điểm đầu thị trấn, huyện Mường Chà), Mẫu nước suối Nậm Nhé, Nước suối Nậm Ngà trung tâm huyện Nậm Pồ (chân cầu treo Huổi Hâu). 

Đợt 2 năm 2018 có 1/17 điểm đo có chỉ tiêu COD vượt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột B1 cho phép tại vị trí sông Nậm Rốm (điểm đầu thành phố), điểm đo này có nồng độ vượt 1,24 lần. Đối với chỉ tiêu BOD5 có 2/17 vị trí có kết quả đo kiểm vượt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột B1 cho phép là sông Nậm Rốm (điểm đầu, cuối thành phố), các điểm đo này có nồng độ vượt 1,28 – 1,56 lần. Cho thấy sự ô nhiễm, nguyên nhân do hoạt động của con người trên dọc các con sông đặc biệt là hoạt động sinh hoạt của người dân, các nguồn thải bẩn ở các khu chợ chảy vào các hệ thống sông suối. Tuy chỉ số ô nhiễm ở mức nhỏ nhưng việc giữ gìn vệ sinh ở các khu chợ huyện này cần được nâng cao, ý thức hơn của mỗi người dân sống dọc lưu vực sông, xung quanh các thủy vực nước mặt, cần giảm thiểu tối đa các nguy cơ ô nhiễm, bảo vệ cảnh quan và môi trường sống của các loài thủy sinh ở các sông….

+ Đối với các chỉ tiêu Amoni và Cation:

Nhóm chỉ tiêu này bao gồm: Clorua (Cl-), sunphat (SO42-), photphat (PO43-) , Nitơ (N) và các hợp chất chứa Nitơ (NH4+, NO2-, NO3-). Chất lượng nguồn nước mặt ở các điểm lấy mẫu với nhóm chỉ tiêu này cho thấy hầu hết đều nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Riêng chỉ tiêu NH4+ có 1/17 vị trí có kết quả đo kiểm vượt quy chuẩn cho phép là nước sông Nậm Lúa.

Nồng độ Cl- có biến động theo hướng tốt lên so với kết quả đã quan trắc đợt 1 năm 2018 tăng từ 1,019 – 1,22 lần ở một số khu vực như: Mẫu nước mặt hồ Huổi Phạ, Nước sông Nậm Lúa, Nước Hồ Pa Khoang, Mẫu nước mặt lòng hồ thủy điện Sơn La( chân cầu Bản Xá), Mẫu nước suối Ảng Cang, Mẫu nước tại trung tâm thị trấn (suối Bản Hon, huyện Mường Ảng), Mẫu nước suối Tuần Giáo (điểm chân cầu Tuần Giáo), tại các vị trí còn lại kết quả đo kiểm 2 chỉ tiêu này so với năm ngoái ở mức tương đương hoặc thấp hơn. Nồng độ SO42-  có biến động so với kết quả đã quan trắc đợt 1 năm 2018 tăng từ 1,008 – 1,055 lần ở một số khu vực như: Mẫu nước mặt sông Nậm Rốm (điểm cuối Thành phố ), Mẫu nước mặt suối Nậm Khẩu Hú, Mẫu nước tại trung tâm thị trấn (suối Bản Hon, huyện Mường Ảng), Nước suối chạy qua khu vực thị trấn (điểm đầu thị trấn, huyện Mường Chà), Mẫu nước mặt tại hồ Tông Lệnh, tại các vị trí còn lại kết quả đo kiểm 2 chỉ tiêu này so với năm ngoái ở mức tương đương hoặc thấp hơn. Nồng độ N tổng tăng so với kết quả đo kiểm đợt 1 năm 2018 ở các khu vực như Nước Hồ Co Nôm xã Noong Luống, Mẫu nước mặt lòng hồ thủy điện Sơn La( chân cầu Bản Xá), Mẫu nước tại trung tâm thị trấn (suối Bản Hon, huyện Mường Ảng), Mẫu nước suối Tuần Giáo (điểm chân cầu Tuần Giáo), Nước suối chạy qua khu vực thị trấn (điểm đầu thị trấn, huyện Mường Chà), Mẫu nước mặt tại hồ Tông Lệnh, Mẫu nước suối Nậm Nhé, từ 1,01 – 1,125 lần.

+
Nhóm chỉ tiêu kim loại và kim loại nặng: nguồn nước mặt trong tỉnh tại thời điểm quan trắc chưa bị ô nhiễm bởi các kim loại và kim loại nặng, nồng độ các kim loại vẫn duy trì ở mức ổn định, các kim loại nặng như As, Hg, Pb, Cd có nồng độ thấp, nhỏ hơn giới hạn phát hiện thấy ở hầu hết các vị trí.

+
Nhóm chỉ tiêu chất béo, dầu mỡ và vi sinh: ở các mẫu nước mặt đã quan trắc và phân tích có giá trị tuy đạt so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT nhưng các mẫu quan trắc nước sông Nậm Rốm (đoạn chảy qua thành phố), hồ Pa Khoang, hồ Co Nôm xã Noong Luống, Nước suối chạy qua khu vực thị trấn (điểm đầu thị trấn, huyện Mường Chà), Mẫu nước mặt tại hồ Tông Lệnh, Mẫu nước suối Nậm Nhé, có hàm lượng coliform thấp hơn so với số liệu quan trắc đợt 1 năm 2018 từ 0,055 – 1,26 lần.

Nhận xét chung:

Nhìn chung, nguồn nước mặt tại các con sông suối tại thành phố Điện Biên Phủ và các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, thị xã Mường Lay, Nậm Pồ có chất lượng suy giảm hơn so với các năm trước. Do đó cần có các biện pháp quản lý, hạn chế mức thấp nhất việc gây ô nhiễm nên các dòng sông, suối, ao hồ trên toàn tỉnh.

Do mức sống người dân khu vực thành thị ngày càng cao, công nghiệp phát triển, hầu hết nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt của dân cư và nguồn nước thải từ bệnh viện chưa qua xử lý đổ gây ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là việc xả rác, nước thải trực tiếp từ các chợ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ như các chợ Trung Tâm I, chợ chân cầu Mường Thanh đã và đang đe dọa rất lớn đến cảnh quan môi trường và ảnh hưởng tới đời sống của người dân quanh khu vực, đồng thời hủy hoại các loài thủy sinh trên sông Nậm Rốm. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các chỉ tiêu COD, BOD5 ở một số điểm đo vượt quy chuẩn cho phép. 
Dưới đây là diễn biến chất lượng nước trên sông:
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Hình 3.1. Diễn biến chỉ tiêu BOD5 trên sông Nậm Rốm năm 2018
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Hình 3.2. Diễn biến BOD5 trên sông tại các vị trí quan trắc đợt 1 (5-6/2018)
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Hình 3.3. Diễn biến chỉ tiêu COD trên sông tại các vị trí quan trắc đợt 1
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Hình 3.4. Diễn biến chỉ tiêu TSS trên sông tại các vị trí quan trắc đợt 1
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Hình 3.5. Diễn biến chỉ tiêu BOD5 trên sông tại các vị trí quan trắc đợt 2
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Hình 3.6. Diễn biến chỉ tiêu COD trên sông tại các vị trí quan trắc đợt 2
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Hình 3.7. Diễn biến chỉ tiêu TSS trên sông tại các vị trí quan trắc đợt 2

Bảng 3.2. Kết quả quan trắc chất lượng nước đợt 1 (5-6/2018) tỉnh Điện Biên 
	Chỉ tiêu phân tích
	Đơn vị
	Nm1
	Nm2
	Nm3
	Nm4
	Nm5
	Nm6
	Nm7
	Nm8
	Nm9
	Nm10
	Nm11
	Nm12
	Nm13
	Nm14
	Nm15
	Nm16
	Nm17

	pH
	-
	7,37 
	7,32 
	7,22 
	7,27 
	7,22 
	7,32 
	7,42 
	7,32 
	7,29 
	7,2 
	7,3 
	7,33 
	7,47 
	7,33 
	7,33 
	7,35 
	7,37 

	BOD5
	mg/L
	26,2 
	28,4 
	9,6 
	13,8 
	10,6 
	6,2 
	10,6 
	7,23 
	5,2 
	3,5 
	6,7 
	5,9 
	10,3 
	10,5 
	8,2 
	13,7 
	6,9 

	COD
	mg/L
	38,4 
	47,3 
	25,4 
	27,4 
	18,3 
	12,6 
	22,6 
	13,88 
	8,4 
	8,9 
	14,7 
	12,6 
	17,4 
	18,2 
	13,7 
	28,4 
	14,5 

	DO
	mg/L
	4,17 
	4,17 
	4,6 
	4,45 
	4,5 
	4,8 
	4,7 
	4,7 
	4,9 
	5,1 
	4,3 
	4,2 
	4,9 
	5,1 
	5,6 
	4,89 
	5,21 

	SS
	mg/L
	198
	96
	78
	16
	47,3 
	33
	38
	33,6 
	11,5 
	15,8 
	18,9 
	78,3 
	18,7 
	31,6 
	12,8 
	42,1 
	44,6 

	TSS
	mg/L
	1.98
	96
	78
	16
	47,3 
	33
	38
	33,8 
	11,5 
	15,8 
	18,9 
	5,17 
	18,7 
	31,6 
	12,8 
	42,1 
	44

	Ec
	mS/cm
	0,231 
	0,121 
	0,133 
	0,123 
	0,122 
	0,091 
	0,1654 
	0,112 
	0,084 
	0,083 
	0,073 
	0,0921 
	0,56 
	0,114 
	0,213 
	0,165 
	0,023 

	NH4+
	mg/L
	0,89 
	0,46 
	0,42 
	0,27 
	1,05 
	0,82 
	0,83 
	0,21 
	0,19 
	0,14 
	<0,03 
	0,04 
	0,132 
	0,72 
	0,15 
	0,15 
	0,14 

	Cl-
	mg/L
	14,6 
	11,7 
	19,1 
	13,5 
	2,5 
	3,7 
	37,4 
	5,2 
	<1 
	1,8 
	3,1 
	4,5 
	1,9 
	3,8 
	<1 
	1,45 
	2,45 

	NO2-
	mg/L
	0,014 
	0,022 
	0,034 
	0,014 
	0,016 
	0,015 
	0,012 
	<0,008 
	<0,008 
	<0,008 
	<0,008 
	<0,008 
	<0,008 
	0,015 
	<0,008 
	<0,008 
	<0,008 

	NO3-
	mg/L
	2,56 
	3,73 
	2,98 
	1,45 
	2,72 
	2,19 
	2,09 
	1,09 
	1,57 
	0,24 
	0,41 
	0,44 
	0,26 
	3,02 
	<0,2 
	0,27 
	0,48 

	Tổng Nitơ
	mg/L
	5,32 
	6,23 
	4,23 
	4,23 
	6,21 
	4,89 
	5,25 
	3,38 
	0,82 
	1,34 
	1,04 
	1,89 
	3,67 
	5,23 
	0,56 
	1,09 
	0,72 

	PO43-
	mg/L
	0,176 
	0,164 
	0,15 
	0,08 
	<0,03 
	<0,03 
	<0,03 
	0,034 
	<0,03 
	<0,03 
	<0,03 
	0,033 
	<0,03 
	<0,03 
	0,035 
	0,036 
	0,035 

	Sunphat (SO42-)
	mg/L
	12,61 
	9,12 
	10,04 
	4,9 
	8,95 
	<3 
	3,45 
	11,6 
	5,23 
	8,45 
	3,78 
	<3 
	6,76 
	3,99 
	16,2 
	9,76 
	8,27 

	Tổng Photpho
	mg/L
	0,24 
	0,09 
	0,117 
	0,09 
	<0,03 
	<0,03 
	<0,03 
	0,154 
	<0,03 
	<0,03 
	<0,03 
	0,039 
	<0,03 
	<0,03 
	0,043 
	0,043 
	0,041 

	Xianua
	mg/L
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002 
	<0,002 

	Asen (As)
	mg/L
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005 
	<0,0005 

	Cd
	mg/L
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 
	<0,00005 

	Tổng số Crom (Cr)
	mg/L
	<0,0004
	<0,0004 
	<0,0004 
	<0,0004 
	<0,0004 
	<0,0004 
	<0,0004 
	<0,0004 
	<0,0004 
	<0,0004 
	<0,0004 
	<0,0004
	<0,0004 
	<0,0004 
	<0,0004 
	<0,0004 
	<0,0004 

	Cu
	mg/L
	<0,003 
	<0,003 
	<0,003 
	<0,003 
	<0,003 
	<0,003 
	<0,003 
	<0,003 
	<0,003 
	<0,003 
	0,025 
	<0,003 
	<0,003 
	<0,003 
	<0,003 
	<0,003 
	<0,003 

	Zn
	mg/L
	0,037 
	<0,03 
	0,051 
	<0,03 
	<0,03 
	<0,03 
	<0,03 
	<0,03 
	<0,03 
	<0,03 
	<0,03 
	<0,03 
	0,12 
	0,062 
	<0,03 
	0,0315 
	<0,03 

	Ni
	mg/L
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008 
	<0,0008 

	Mangan (Mn)
	mg/L
	0,033 
	0,083 
	0,034 
	0,076 
	<0,03 
	<0,03 
	<0,03 
	0,051 
	0,032 
	0,065 
	0,034 
	0,043 
	<0,03 
	0,043 
	<0,03 
	0,036 
	<0,03 

	Thủy ngân (Hg)
	mg/L
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003 
	<0,0003 

	Sắt (Fe)
	mg/L
	0,559 
	0,224 
	0,515 
	0,11 
	0,179 
	0,114 
	0,168 
	0,132 
	0,076 
	0,132 
	<0,05 
	0,104 
	0,074 
	0,322 
	0,067 
	0,165 
	0,094 

	Tổng Phenol
	mg/L
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 
	<0,001 

	Tổng dầu mỡ
	mg/L
	0,5 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 
	<0,3 

	Coliform
	MPN/100 mL
	3.6
	5.2
	1.6
	900
	3.1
	1.8
	3.4
	1.2
	500
	300
	1.3
	800
	2.6
	1.5
	350
	1.9
	800


Bảng 3.3. Kết quả quan trắc chất lượng nước đợt 2 (10-11/2018) tỉnh Điện Biên 
	Chỉ tiêu phân tích
	Đơn vị
	Nm1
	Nm2
	Nm3
	Nm4
	Nm5
	Nm6
	Nm7
	Nm8
	Nm9
	Nm10
	Nm11
	Nm12
	Nm13
	Nm14
	Nm15
	Nm16
	Nm17

	pH
	-
	7,2
	7,1
	6,8
	7
	7,2
	6,9
	7,1
	6,7
	6,8
	6,7
	6,9
	6,8
	7,1
	6,9
	6,9
	6,9
	7,1

	BOD5
	mg/L
	23,4
	19,3
	9,9
	13,8
	11,2
	6,8
	10,3
	7,32
	5,7
	3,8
	6,8
	5,8
	10,9
	11,5
	8,1
	12,9
	6,8

	COD
	mg/L
	37,2
	29,4
	18,2
	26,8
	19,1
	13,1
	21,9
	14,1
	8,2
	8,4
	13,2
	10,8
	18,1
	19,5
	14,2
	27,3
	19

	DO
	mg/L
	4,23
	4,32
	4,5
	4,32
	4,4
	4,6
	4,5
	4,8
	4,7
	4,8
	4,5
	4,5
	4,5
	5,4
	5,9
	4,7
	5,18

	SS
	mg/L
	123
	74
	64
	18
	46,8
	34
	36
	33,1
	12,2
	16,1
	19,1
	62,5
	19,2
	30,9
	13,1
	40,7
	48,2

	TSS
	mg/L
	1.83
	69
	64
	18
	47,2
	34
	36
	33,1
	12,2
	16,2
	19,1
	5,21
	19,2
	32,3
	13,1
	40,7
	48,2

	Độ dẫn điện (EC)
	mS/cm
	0,209
	0,136
	0,142
	0,131
	0,119
	0,082
	0,154
	0,118
	0,073
	0,084
	0,083
	0,084
	0,63
	0,123
	0,209
	0,173
	0,034

	NH4+
	mg/L
	0,91
	0,32
	0,39
	0,38
	0,97
	0,74
	0,76
	0,29
	0,23
	0,21
	<0,03
	0,03
	0,112
	0,68
	0,21
	0,23
	0,29

	Cl-
	mg/L
	13,9
	10,9
	18,1
	14,2
	2,9
	3,9
	36,9
	5,3
	<1
	1,9
	3,8
	4,8
	1,7
	3,7
	<1
	1,38
	2,32

	NO2-
	mg/L
	0,023
	0,029
	0,048
	0,022
	0,023
	0,012
	0,028
	<0,008
	<0,008
	<0,008
	<0,008
	<0,008
	<0,008
	0,023
	<0,008
	<0,008
	<0,008

	NO3-
	mg/L
	2,63
	3,65
	2,84
	1,59
	2,68
	2,32
	2,12
	1,12
	1,64
	0,32
	0,32
	0,49
	0,31
	3,12
	<0,2
	0,32
	0,29

	Tổng Nitơ
	mg/L
	5,27
	6,12
	4,09
	4,12
	6,12
	4,43
	5,31
	3,42
	0,79
	1,12
	1,17
	1,92
	3,72
	5,08
	0,62
	1,12
	0,69

	PO43-
	mg/L
	0,183
	0,174
	0,23
	0,07
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	0,042
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	0,039
	<0,03
	<0,03
	0,039
	0,042
	0,038

	Sunphat (SO42-)
	mg/L
	12,5
	9,29
	10,12
	4,7
	8,85
	<3
	3,37
	10,9
	5,12
	8,43
	3,83
	<3
	6,82
	3,82
	17,1
	9,64
	8,12

	Tổng Photpho
	mg/L
	0,32
	0,083
	0,134
	0,11
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	0,162
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	0,042
	<0,03
	<0,03
	0,027
	0,037
	0,042

	Xianua
	mg/L
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002

	Asen (As)
	mg/L
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005

	Cd
	mg/L
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005
	<0,00005

	Tổng số Crom (Cr)
	mg/L
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004

	Cu
	mg/L
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	0,032
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003

	Zn
	mg/L
	0,042
	<0,03
	0,068
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	0,23
	0,053
	<0,03
	0,0309
	<0,03

	Ni
	mg/L
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008

	Mangan (Mn)
	mg/L
	0,039
	0,073
	0,047
	0,069
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	0,062
	0,029
	0,056
	0,042
	0,052
	<0,03
	0,037
	<0,03
	0,043
	<0,03

	Thủy ngân (Hg)
	mg/L
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003

	Sắt (Fe)
	mg/L
	0,561
	0,209
	0,609
	0,19
	0,188
	0,123
	0,172
	0,142
	0,069
	0,134
	<0,05
	0,112
	0,065
	0,309
	0,071
	0,174
	0,083

	Tổng Phenol
	mg/L
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001

	Tổng dầu mỡ
	mg/L
	0,8
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3

	Coliform
	MPN/100 mL
	3.2
	4.1
	1.7
	1100
	3.3
	1.6
	3.2
	1.9
	700
	3200
	1.4
	900
	2.4
	1.9
	200
	1.8
	900


Bảng 3.4. Diễn biến chất lượng nước theo tiêu chuẩn QCVN08:2015/BTNMT 
	QCVN08:2015/BTNMT
	BOD5
	COD
	DO
	TSS
	NH4+
	Cl-
	NO2-
	NO3-
	PO43-
	Xianua
	Asen (As)
	Cd
	Tổng số Crom (Cr)
	Cu
	Zn
	Ni
	Thủy ngân (Hg)
	Sắt (Fe)
	Tổng Phenol
	Tổng dầu mỡ
	Coliform

	Đơn vị
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	MPN/100 mL

	Cột A1
	A2
	6
	15
	5
	30
	0.3
	350
	0.05
	5
	0.2
	0.05
	0.02
	0.005
	0.02
	0.2
	1
	0.1
	0.001
	1
	0.005
	0.5
	5000

	Cột B1
	B1
	15
	30
	4
	50
	0.9
	350
	0.05
	10
	0.3
	0.05
	0.05
	0.01
	0.04
	0.5
	1.5
	0.1
	0.001
	1.5
	0.01
	1
	7500

	TP. Điện Biên

	Sông Nậm Rốm
	Nm1
	Đợt 1
	B1
	B1
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2

	
	Nm1
	Đợt 2
	B1
	B1
	A2
	A2
	B1
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2

	
	Nm2
	Đợt 1
	B1
	B1
	A2
	B1
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2

	
	Nm2
	Đợt 2
	B1
	A2
	A2
	B1
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2

	Suối Nậm Khẩu Hú
	Nm3
	Đợt 1
	A2
	A2
	A2
	B1
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2

	
	Nm3
	Đợt 2
	A2
	A2
	A2
	B1
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2

	Hồ Khuổi Pạ
	Nm4
	Đợt 1
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2

	
	Nm4
	Đợt 2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2

	Huyện Điện Biên

	Sông Nậm Lúa
	Nm5
	Đợt 1
	A2
	A2
	A2
	A2
	B1
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2

	
	Nm5
	Đợt 2
	A2
	A2
	A2
	A2
	B1
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2

	Hồ Pa Khuang
	Nm6
	Đợt 1
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2

	
	Nm6
	Đợt 2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2

	Hồ Co Nôm
	Nm7
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KẾT LUẬN

Điều tra toàn bộ các đối tượng xả nước thải trực tiếp vào các sông cần lập hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong quá trình điều tra đã xác định được hiện trạng xả nước thải tại 21 vị trí, các hoạt động xả thải này chủ yếu là sinh hoạt, cơ sở sản xuất và hút cát:

- Sông Nậm Rốm: 10 vị trí xả thải

- Sông Nậm Hua: 5 vị trí xả thải

- Suối Nậm Mặn: 2 vị trí xả thải

- Suối Nậm Phăng: 2 vị trí xả thải

- Suối Nậm Sát: 1 vị trí xả thải

Các nội dung điều tra được thực hiện theo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng kết quả dữ liệu phục vụ cho công tác phân tích đánh giá xác định hành lang bảo vệ các nguồn nước trên địa bàn vùng nghiên cứu.

Số liệu điều tra đảm bảo độ tin cậy và đáp ứng được các nội dung để phân tích đánh giá xác định hành lang bảo vệ các nguồn nước. Các số liệu được thu thập khoa học và khá chi tiết đánh giá được các thông tin về hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước. Một số thông tin điều tra từ dân cư nên còn nhiều nội dung ước lượng, chưa đồng nhất, tuy nhiên thông tin này được kết hợp với các tài liệu thu thập có độ tin cậy cao nên đảm bảo được tính tin cậy của thông tin.

Năm 2018, các mẫu nước mặt trên sông được lấy và phân tích các thành phần chỉ tiêu. Kết quả phân tích mẫu cho thấy nguồn nước mặt tại các con sông suối tại thành phố Điện Biên Phủ và các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, thị xã Mường Lay, Nậm Pồ có chất lượng suy giảm hơn so với các năm trước. Do đó cần có các biện pháp quản lý, hạn chế mức thấp nhất việc gây ô nhiễm nên các dòng sông, suối, ao hồ trên toàn tỉnh. Chất lượng nước không có ô nhiễm kim loại và coliform tại các thời điểm trong năm, các giá trị này đều dưới ngưỡng A2 theo QCVN 08:2015/BTNMT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt). Tuy nhiên một số chỉ tiêu như TSS, BOD5, COD đã xảy ra tình trạng ô nhiễm tại một số vị trí trên sông Nậm Rốm, Suối Nậm Khẩu Hú. NH4+ trên sông Nậm Lúa vượt ngưỡng B1 theo QCVN.
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